Phụ lục 2
SỐ LIỆU TỔNG KẾT 05 NĂM (2012 – 2016)

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức,  viên chức và nhân dân” từ năm 2012 đến năm 2016 theo Quyết định số 4061/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(Kèm theo Công văn số     /BTP-PBGDPL ngày    /     /2016 của Bộ Tư pháp)

__________

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN
	
	

	1
	Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2012-2016
	Văn bản
	

	2
	Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm
	Văn bản
	

	3
	Các chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp
	Văn bản
	

	4
	Công văn, chỉ thị, văn bản hướng dẫn
	Văn bản
	

	II
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA
	
	

	1
	Báo cáo viên pháp luật các cấp được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng để đội ngũ này thực hiện tuyên truyền, phổ biến tại Bộ, ngành, địa phương
	
	

	
	- Tỷ lệ đề ra theo kế hoạch:
	%
	

	
	- Tỷ lệ đạt được: 
	%
	

	2
	Cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
	
	

	
	- Tỷ lệ đề ra:
	%
	

	
	- Tỷ lệ đạt được:
	%
	

	3
	Những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Công  ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
	
	

	
	- Tỷ lệ đề ra:
	%
	

	
	- Tỷ lệ đạt được:
	%
	

	III
	TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	
	

	1
	Tổ chức các lớp, buổi phổ biến, giới thiệu, tập huấn, giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	
	

	
	Số lớp, buổi được tổ chức trên địa bàn
	Lớp, buổi
	

	
	Số người tham gia, tham dự
	người
	

	2
	Xây dựng các tài liệu PBGDPL về phòng, chống tham nhũng
	
	

	
	Tài liệu (sách, sổ tay, tài liệu khác) phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng
	Tài liệu
	

	
	Tờ gấp
	Tờ
	

	
	Câu chuyện, tiểu phẩm
	Tài liệu
	

	
	Băng rôn, pa nô, áp phích
	Loại
	

	
	Số người dân được cấp phát, tiếp cận với tài liệu
	Người
	

	
	Số cán bộ, công chức, viên chức được cấp phát, tiếp cận với tài liệu
	Người
	

	3
	Xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng
	
	

	
	Số mô hình điểm đã triển khai
	Mô hình
	

	4
	Xây dựng, thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	

	4.1
	Trên Đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình
	
	

	
	- Số chuyên mục, chương trình đã thiết lập
	Chương trình
	

	
	- Phóng sự, tọa đàm đã phát sóng
	Tin bài
	

	4.2
	Trên báo chí (báo viết, báo điện tử…)
	
	

	
	- Số chuyên trang, chuyên mục đã thiết lập
	Trang/mục
	

	
	- Số tin, bài viết về pháp luật phòng, chống tham nhũng đã đăng
	Tin, bài
	

	4.3
	Trên loa truyền thanh cơ sở
	
	

	
	Số tin, bài PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đã phát thanh
	Tin, bài
	

	
	Tổng thời lượng phát thanh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	Giờ
	

	5
	Cuộc thi tìm hiểu pháp luật
	
	

	5.1
	Số cuộc thi được tổ chức trên địa bàn
	Cuộc thi
	

	5.2
	Số lượng người tham gia
	Người
	

	III
	NGUỒN LỰC
	
	

	1
	Cơ quan, người tham gia thực hiện Đề án  
	
	

	
	Số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia thực hiện Đề án  (thống kê cụ thể)
	Cơ quan
	

	
	Số thành viên của Ban điều hành, Tổ thư ký triển khai thực hiện Đề án
	Người
	

	2
	Kinh phí thực hiện
	
	

	2.1
	Tổng kinh phí thực hiện Đề án cả giai đoạn 2012- 2016
	Triệu đồng
	

	2.2
	Kinh phí cấp cho từng năm
	Triệu đồng
	

	
	Năm 2012
	Triệu đồng
	

	
	Năm 2013
	Triệu đồng
	

	
	Năm 2014
	Triệu đồng
	

	
	Năm 2015
	
	

	
	Năm 2016
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